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ĐÊ CƯƠNG HỌC SINH TỰ ÔN TẬP

Bài 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG


Trong thực tế, rất nhiều văn bảng được tổ chức dưới dạng bảng. Ví dụ: Thời khóa biểu, bảng điểm của học sinh, sổ đầu bài,...

[image: image1.png]B

STT | HQ VA TEN GT
HKI HKII CN
1 | LéQuyAn Nam 7
2 | Lé Thi Hoa Nit 9
3 Cao Lan N 6





I. Tạo bảng
1. Cách tạo bảng

B1: Đặt con trỏ vào nơi cần tạo bảng.

B2: Dùng lệnh table( Insert table( table (xuất hiện hộp thoại Insert table)

B3: Number of Columns: số cột


Number of Rows: số cột

B4: OK

2. Chọn thành phần của bảng

C1:

B1: Đặt con trỏ văn bản vào ô cần định dạng

B2: Table ( select ( cell, row, column hay table

C2: Chọn trực tiếp (dùng chuột)

3. Thay đổi kích thước của hàng và cột

C1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí đường biên    [image: image2.png]
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C2: dùng chuột kéo thả các nút. nút  [image: image4.png]


 trên thước ngang, [image: image5.png]


thước dọc.

II. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG: 

1. Chèn thêm ô, hàng hay cột:

B1: Chọn ô, hàng, cột nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn

B2: dùng lệnh Table( Insert rồi chỉ rõ vị trí của đối tượng cần chèn.

2. Xóa ô, hàng hay cột:

B1: Chọn ô, hàng, cột cần xóa

B2: Chọn lệnh Table ( Delete

BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH

Vì sao phải kết nối mạng? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Làm sao để sao chép dữ liệu từ máy này qua máy khác?

Vấn đề 2: Làm sao chúng ta cùng chơi game với nhau?

Vấn đề 3: Làm thế nào để in từ máy in của người khác?

1. Mạng máy tính

 Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.
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- Lợi ích: 

+ Sao chép một lượng lớn dữ liệu trong thời gian nhanh.

+ Dùng chung thiết bị, phần mềm

+ Cho phép chúng ta xem, chia sẻ thông tin, sử dụng các dịch vụ Email, Facebook

+ Quản lí dữ liệu tập trung và an toàn.

2. Phương tiện truyền thông của mạng máy tính

 - Có 2 cách kết nối: kết nối có dây và kết nối không dây.

a) Kết nối có dây sử dụng các cáp truyền thông: cáp quang (đường cáp có tốc độ và thông lượng đường truyền cao nhất), cáp đồng,  cáp xoắn đôi.
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- Để tham gia vào mạng, máy tính cần có vỉ mạng được nối vối cáp mạng nhờ giắc cắm.

- Ngoài ra còn sử dụng một số thiết bị: Bộ khuếch đại và chuyển tiếp (Repeater), Bộ tập trung (Hub), bộ chuyển mạch (Switch), Bộ định tuyến (Router), ...
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b) Kết nối không dây: sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh, ...
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- Tổ chức một mạng không dây cần có:

+ Điểm truy cập không dây WAP: kết nối các máy tính trong mạng, kết nối mạng không dây với mạng có dây.

+ Máy tính có vỉ mạng không dây. [image: image18.jpg]



- Bộ định tuyến không dây: có chức năng như điểm truy cập không dây (WAP) và định tuyến đường truyền. (là cục phát WIFi mà chúng ta hay gọi.

- Khi thiết kế mạng cần lưu ý các yếu tố:
+ Số lượng máy tính tham gia.

+ Tốc độ truyền thông trong mạng.

+ Địa điểm lắp đặt.

+ Khả năng tài chính

b. Giao thức.

-Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu

-2 giao thức dùng phổ biến hiện nay: TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

Để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau chúng ta phải sử dụng cùng giao thức như là ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng.

-Nhận xét và rút ra kết luận: Để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau chúng ta phải sử dụng cùng giao thức như là ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng.

BÀI 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

1. Internet là gì?

- Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Internet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin thường trực, cung cấp các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tệp, thư tín điện tử và nhiều khả năng khác nữa.

- Internet là mạng máy tính lớn nhất toàn cầu, nhiều người sử dụng nhất nhưng không có ai là chủ sở hữu của nó. Internet được tài trợ bởi các chính phủ, các cơ quan khoa học và đào tạo, doanh nghiệp và hàng triệu người trên thế giới. 

 Với sự phát triển của công nghệ, Internet phát triển không ngừng cả về số và chất lượng.

2. Kết nối Internet bằng cách nào?

a. Sử dụng modem qua đường điện thoại:

– Máy tính cần được cài đặt modem và kết nối qua đường điện thoại.

– Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP – Internet Service Provider) để được cung cấp  quyền truy cập Internet.

- Ưu điểm: Thuận tiện cho người sd

- Nhược điểm: Tốc độ đường truyền ko cao

b. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line):

– Người dùng thuê đường truyền riêng.

Một máy tính (gọi là máy uỷ quyền) trong mạng LAN dùng để kết nối. Mọi yêu cầu truy cập Internet đều được thực hiện qua máy uỷ quyền.

Ưu điểm: Tốc độ đường truyền cao, phù hợp với những nơi có nhu cầu kết nôi Internet liên tục và trao đổi thông tin với khối lượng lớn

c) Một số phương thức kết nối khác.

Sử dụng đường truyền ADSL, tốc độ truyền dữ liệu cao hơn rất nhiều so với kết nối bằng đường điện thoại. Hiện nay đã có nhiều nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet qua đường truyền hình cáp.

Trong công nghệ không dây, Wi – Fi là một phương thức kết nối Internet thuận tiện.

BÀI 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

1. Tổ chức và truy cập thông tin.

a. Tổ chức thông tin:

( Các thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản. 

( Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiều phương tiện khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, … và các liên kết tới các siêu văn bản khác.

( Siêu văn bản là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ siêu văn bản HTML (Hypertext Markup Language). 

( Trên Internet, mỗi siêu văn bản được gán cho một địa chỉ truy cập gọi là trang web.

( Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

( Trang chủ của một website là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó. Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.

( Có hai loại trang web: trang web tĩnh và trang web động. 

· Trang web tĩnh có thể xem như tài liệu siêu văn bản.

 Trang web động là mỗi khi có yêu cầu từ máy người dùng, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu và gửi về máy người dùng.

b. Truy cập trang web

- Để truy cập được vào Website phải sd một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt Web

( Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

( Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox, … Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ.
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet.

 Có hai cách thường được sử dụng:

– Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

– Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm ( Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

+ Google: www.google.com.vn
 + Yahoo: www.yahoo.com
– Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ của website tương ứng vào ô địa chỉ của trình duyệt Internet Explorer rồi nhấn Enter.
3. Thư điện tử.

 ( Để gửi và nhận thư điện tử, người dùng cần đăng kí hộp thư điện tử gồm: tên truy cập và mật khẩu để truy cập khi gửi /nhận thư điện tử.

( Mỗi hộp thư điện tử được gắn với một địa chỉ thư điện tử duy nhất có dạng:

<tên truy cập>@<địa chỉ máy chủ của hộp thư>.

( Ví dụ: Với địa chỉ

 minhanh@gmail.com 

thì minhanh là tên truy cập còn gmail.com là địa chỉ của máy chủ.

( Tương tự hệ thống bưu chính, để thực hiện dịch vụ thư điện tử cần có nơi trung chuyển và phân phát thư (máy chủ), hộp thư (inbox), địa chỉ (address) và nội dung thư (message). Nội dung thư sẽ được lưu trong máy chủ. Nhờ trình duyệt web hoặc chương trình chuyên dụng, người nhận có thể mở hộp thư để xem và có thể tải về máy của mình.

4. Vấn đề bảo mật thông tin.

a. Quyền truy cập website.

Người ta giới hạn quyền truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu đăng nhập.

Chỉ đúng đối tượng được phép sử dụng mới có thể vào xem được.

c. Nguy cơ nhiễm virus khi sử dụng các dịch vụ Internet.

( Để bảo vệ máy tính của mình không bị nhiễm virus, người dùng nên cài đặt một phần mềm chống virus ( BKAV, D2, Norton Antivirus, ..) và cập nhật phiên bản mới thường xuyên để ngăn ngừa virus mới.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH TỰ LÀM Ở NHÀ

ĐỀ 1: TÌM HIỂU VỀ MS.WORD: Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Trong Word để đóng tệp đang mở dùng lệnh:

A. File/ New          
B. File/ Close                    C. File/ Open                    D. File/ Exit

Câu 2: Văn bản soạn thảo trên máy tính có thể chứa nội dung nào?

A. Các ký tự            B. Các công thức toán học             C. Hình ảnh        
       D. Cả A, B, C

Câu 3: Khi muốn thay đổi định dạng văn bản, trước tiên phải:

A. Đưa con trỏ văn bản đến đoạn văn đó            B. Chọn một dòng thuộc văn bản đó

C. Chọn toàn bộ văn bản đó                                D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Khi soạn thảo văn bản Word, phím Enter được dùng khi:

A. Đánh chữ hoa        B. Sao chép          C. Cách khoảng              D. Kết thúc một đoạn văn

Câu 5: Khi soạn thảo văn bản, để phân cách giữa các từ, ta dùng:

A. Enter                       B. Tab                  C. Delete                         D. Ký tự trống

Câu 6: Để gạch chân một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta thực hiện?

A. Nhấn Ctrl + B               B. Nhấn Ctrl + E             C. Nhấn Ctrl + U                D. Nhấn Ctrl + I

Câu 7: Để xóa kí tự bên phải con trỏ khi soạn thảo văn bản ta sử dụng phím

A. Shift

            B.  End
         
     C. Delete
             
      D. Back Space

Câu 8: Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự    B.  Định dạng trang    C. Định dạng đoạn văn bản     D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bản                                   B. Tạo các tệp đồ họa

C. Soạn thảo văn bản                                       D. Chạy các chương trình ứng dụng khác

Câu 10: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông chữ (Font)                


B. Cỡ chữ và màu sắc          
C. Kiểu chữ (Style)        


D.Tất cả đều đúng

Câu 11: Khi trình bày văn bản, không thể thực hiện việc nào sau đây?

A. Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn                   

B. Sửa chính tả

C. Chọn cỡ chữ                                                          

D. Thay đổi hướng giấy

Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) trong khái niệm sau:

"Toàn bộ văn bản thấy được tại một thời điểm nào đó trên màn hình được gọi là(...)



A. Trang nằm ngang           


B. Trang văn bản                 


C. Trang màn hình           


D.  Trang đứng
Câu 13: Trong Word, để tạo bảng ta thực hiện



A. Insert ( Table......


B. Format ( Insert ( Table......



C. Table ( Insert ( Table......

D. Tools ( Table......

Câu 14: Trong Word, ta thực hiện Table ( Delete ( Columns trong bảng để:


A. Chèn các dòng



B. Chèn các cột



C. Xóa các dòng



D. Xóa các cột

Câu 15: Trong Word, để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:


A. Table ( Split cells


B. Table ( Merge cells



C. Format ( Split cells


D. Format ( Merge cells

ĐỀ 2: THỰC HÀNH MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN MS.WORD
YÊU CẦU: TẠO CÁC BẢNG SAU ĐÂY. 

	STT
	Môn
	Ban
	Khối 11
	Khối 12

	
	
	
	Tổng sô

học sinh
	Đăng ký thi
	Tổng số

học sinh
	Đăng ký thi

	
	
	
	
	Đề số 1
	Đề số 2
	
	Đề số 1
	Đề số 2

	1
	Toán
	KHTN
	295
	
	x
	222
	
	

	
	
	KHXH
	214
	
	x
	138
	
	

	2
	Vật Lý
	KHTN
	295
	
	x
	222
	
	

	
	
	KHXH
	214
	
	x
	138
	
	

	
	
	KHXH
	214
	
	x
	138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG 1: DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ

BẢNG BÁO GIÁ 

	Báo
	Kinh Tế Sài Gòn
	Sài Gòn Tiếp Thị
	Sai Gon Times

	Đơn giá
	3000đ
	2700đ
	5000đ

	Thời hạn
	1 năm
	6 tháng
	1 năm
	6 tháng
	1 năm
	6 tháng

	Số kỳ
	52
	26
	52
	13
	52
	26

	Giá (đồng)
	149.000
	75.000
	141.000
	35.000
	240.000
	123.000

	Giảm giá
	5%
	3%
	7%
	6%
	5%
	5%


ĐỀ 3: TÌM HIỂU VỀ CHUYÊN ĐỀ INTERNET: Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Sau khi đăng ký hộp thư điện tử sẽ được tạo ở đâu?

A. Trên máy chủ của nhà cung cấp                  
B. Trên máy tính cá nhân vừa đăng ký

C. Trên trang chủ của website thư điện tử     

D. Trên trang web vừa mới duyệt                 

Câu 2: Khi gửi E-mail:

A. Có thể đính kèm các tệp và nội dung thư

B. Chỉ gửi được những gì ta gõ trong cửa sổ soạn nội dung E-mail

C. Không gửi được tệp hình ảnh





D. Không gửi được tệp âm thanh

Câu 3: Trình duyệt web là:

A. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW

B. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống TCP/IP

C. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống Website

D. Hệ thống HTTP

Câu 4: Thư điện tử là:

A. Là việc chuyển thông tin trên Internet thông qua hộp thư điện tử

B. Thông tin được chuyển trên truyền hình

C. Chuyển thông tin qua bưu điện

D. Thông tin không chuyển đi được

Câu 5: Về mặt địa lý, để phân mạng thành 2 loại gồm:

A. WAN, Mạng diện rộng               


B. Cục bộ, LAN

C. LAN, WAN                                 


D. Khách - Chủ, ngang hàng

Câu 6: Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính:

A. Ở cách xa nhau một khoảng cách lớn                 B. Cùng một hệ điều hành

C. Ở gần nhau                                                          D. Không dùng chung một giao thức

Câu 7: Trang web có mấy loại?

A. 1                                           B. 2                                      C. 3                                     D.4

Câu 8:Địa chỉ E-mail được viết theo qui tắc:

A. Tên truy cập@địa chỉ máy chủ của hộp thư                
B. Tên truy cập [image: image19.wmf] 

địa chỉ máy chủ của hộp thư

C. Tên máy [image: image20.wmf] 

địa chỉ máy chủ của hộp thư                     
D. Tên máy tính@địa chỉ máy chủ của hộp thư

Câu 9: Qua dịch vụ web, người dùng có thể thực hiện được việc:

A. Đăng ký một tài khoản thư điện tử miễn phí                     B. Nghe nhạc online


C. Đăng ký vé máy bay                                                          D. Tất cả đều đúng

Câu 10:Trang Web tĩnh là trang web:

A. Chỉ có văn bản và hình ảnh, không có đoạn phim hoặc âm thanh


B. Nội dung không có sẵn trong dịch vụ

C. Chỉ có văn bản và các hình ảnh tĩnh
           

D. Có nội dung cố định, không thể tuỳ biến theo yêu cầu từ phía máy khách

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi giải thích lí do các máy tính trên Internet phải có địa chỉ:

A. Để biết tổng số máy tính trên Internet.           

B. Để tăng tốc độ tìm kiếm

C. Để xác định duy nhất máy tính trên mạng      

D. Để xác định máy đang truy cập

Câu 12: Phát biểu nào sau đây về website là phù hợp nhất:

A. Là một máy chủ cung cấp dịch vụ web        


B. Là một trang chủ

C. Là một hoặc một số trang web được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập

D. Là trang web không cung cấp chức năng tìm kiếm



Câu 13: WWW là từ viết tắt của?

A. World Wide Web         

B. Word Windows Web
  
C. Word Area NetWork          

D. Web Wide World

Câu 14: Tìm phát biểu sai về mạng kết nối kiểu hình sao dưới đây:

A. Cần ít cáp hơn các mạng kết nối kiểu đường thẳng và mạng kết nối kiểu vòng.

B. Dễ mở rộng mạng

C. Các máy tính được nối cáp vào một thiết bị trung tâm là Hub. 

D. Nếu Hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng truyền thông

Câu 15: Chọn phát biểu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau đây:

A. Là mạng lớn nhất trên thế giới




B.  Là mạng có hàng triệu máy chủ

C. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất


D. Là mạng toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

- Gồm ba thành phần:


+ Các máy tính


+ Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau.


+ Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính
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